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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Phạm Thành Trung 20/04/1978 Thạc sĩ 01.002 2/8 4,74 01/3/2019 01.002 3/8 5,08 01/3/2022

2 Phạm Thị Hà 22/02/1989 Đại học 01.003 3/9 3,00       01/01/2019 01.003 4/9 3,33 01/01/2022

3 Vũ Thị Huệ 24/09/1986 Cao đẳng 01.004 3/12 2,72       01/01/2019 01.004 4/12 3,03 01/01/2022

4 Phạm Thị Thúy 23/02/1988 Đại học 01.003 3/9 3,00       01/01/2019 01.003 4/9 3,33 01/01/2022

5 Phạm Thị Thu Hương 02/09/1988 Đại học 01.003 3/9 3,00       01/01/2019 01.003 4/9 3,33 01/01/2022

6 Ngô Thị Hòa 02/12/1986 Đại học 01.003 4/9 3,33       01/02/2019 01.003 5/9 3,66 01/02/2022

7 Đoàn Thị Tĩnh 15/11/1985 Đại học 01.003 4/9 3,33       01/5/2019 01.003 5/9 3,66 01/5/2022

8 Trần Thị Lý 08/11/1974 Đại học 01.003 8/9 4,65       01/6/2019 01.003 9/9 4,98 01/6/2022

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT I NĂM 2022
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Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc trong năm
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